
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

TT Ngày sinh Lớp Tên đề tài Người hướng dẫn
1 Nguyễn Quốc Hiền 5/6/1979 CH16B Năng lực của công chức phường, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng PGS.TS. Vũ Thị Loan

2 Vũ Hải Thanh CH16A Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về chế độ, chính sách đối với công 
chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong giai đoạn hiện nay PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh

3 Đinh Thị Hoa 1/3/1988 CH16B Soạn thảo và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước cấp xã tỉnh Ninh 
Bình PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh

4 Đỗ Thị Thanh Hoa 22/7/1989 CH16R Năng lực thực hiện thủ tục hành chính của viên chức bộ phận một cửa tại Ủy ban 
nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh

5 Phạm Quốc Uy CH16A Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Cục Hải quan Thành phố Hà Nội PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh

6 Lê Xuân Tùng 1/8/1972 CH16I Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về biển và 
hải đảo TS. Lê Như Thanh

7 Lê Sơn Tùng 11/4/1988 CH16R Hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ cấu hoạt động của Tổng cục Biển và Hải đảo 
Việt Nam TS. Lê Như Thanh

8 Đỗ Xuân Quỳnh 20/9/1986 CH16I Xác định vị trí việc làm ở cơ quan hành chính nhà nước, từ thực tế của Bộ Nội vụ TS. Lê Như Thanh

9 Vũ Thị Ngọc CH16A Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước của Uỷ ban 
nhân dân Phường Yết Kiêu - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội  TS. Bế Trung Anh 

10 Nguyễn Đặng Huyền Trang 12/11/1987 CH16C Quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình ở trên địa bàn huyện Kiến 
Xương tỉnh Thái Bình TS. Bế Trung Anh

11 Nguyễn Trung Kiên 26/5/1984 CH16C Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên dưới tác 
động của công nghệ thông tin TS. Bế Trung Anh

12 Nguyễn Thị Anh 29/3/1987 CH16B Nâng cao chất lượng thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác chính quyền 
cơ sở tỉnh Hưng Yên. TS. Đặng Khắc Ánh

13 Lê Như Thọ 8/10/1959 CH16B Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức Bộ Ngoại giao, đáp ứng yêu 
cầu hội nhập Quốc tế từ thực tiễn Cục Quản trị, Tài vụ, Bộ Ngoại giao TS. Đặng Khắc Ánh

14 Phạm Thị Thùy Dương 2/12/1986 CH16I Phát triển hợp tác công - tư trong cung ứng các dịch vụ công ở Việt Nam TS. Đặng Khắc Ánh
15 Lý Đức Anh 10/1/1986 CH16B Năng lực của công chức phường, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội TS. Ngô Thành Can
16 Nguyễn Thị Mơ 26/1/1988 CH16I Quản lý sự thay đổi trong tổ chức hành chính Việt Nam TS. Ngô Thành Can

17 Đỗ Văn Mười 7/2/1978 CH16R Áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của UBND cấp xã, 
Thành phố Hà Nội - Từ thực tiễn huyện Đan Phượng TS. Bùi Kim Chi

18 Nguyễn Thị Thanh Thúy 11/12/1988 CH16R Hiện đại hóa công tác văn phòng tại Ban quản lý Làng Văn hóa, Du lịch các dân 
tộc Việt Nam theo yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế TS. Bùi Kim Chi

19 Nguyễn Thị Vân Anh 27/9/1989 CH16R Hoạt động giải quyết tố cáo của Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội TS. Nguyễn Bá Chiến

20 Nguyễn Mạnh Hồng 27/6/1969 CH16B Đổi mới hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện ở Thành phố Hà Nội hiện nay TS. Nguyễn Bá Chiến

21 Tống Đức Thuận 27/2/1974 CH16C Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với dịch vụ văn hoá trên địa bàn Thị xã Tam 
Điệp - tỉnh Ninh Bình TS. Nguyễn Bá Chiến

(Kèm theo Biên bản thông qua tên đề tài luận văn thạc sĩ khóa 16)

Họ và tên học viên
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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22 Trần Thị Huyền Châu 5/8/1986 CH16B Quản lý nhà nước về đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Nam Định TS. Phạm Đức Chính

23 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/5/1988 CH16C Nâng cao chất lượng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay TS. Trương Quốc Chính

24 Phùng Ngọc Anh 29/12/1989 CH16I Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn ở tỉnh Hải 
Dương TS. Trương Quốc Chính

25 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 19/11/1984 CH16I Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ tr ên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình PGS.TS. Hoàng Văn Chức

26 Phạm Chí Kiên CH16A Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế 
chuyển đổi theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính Phủ PGS.TS. Hoàng Văn Chức

27 Thiều Quang Hiếu 31/5/1985 CH16B Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay PGS.TS. Hoàng Văn Chức
28 Đinh Việt Anh 22/4/1978 CH16I Quản lý nhà nước về giáo dục đối với người khiếm thị ở Việt Nam hiện nay PGS.TS. Hoàng Văn Chức

29 Nguyễn Thị Linh Chi 9/6/1976 CH16I Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
quốc gia ở nước ta hiện nay PGS.TS. Hoàng Văn Chức

30 Lê Thị Khánh 6/8/1980 CH16B Quản lý Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp ở Việt Nam PGS.TS. Trần Thị Cúc

31 Bùi Thị Thu Hoàn 3/7/1978 CH16B Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực xây dựng ở huyện Từ Liêm Thành phố Hà Nội PGS.TS. Trần Thị Cúc

32 Bùi Thị Lệ Nga 29/11/1988 CH16C Chất lượng công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã ở huyện Thuỷ Nguyên - Thành phố 
Hải Phòng PGS. TS. Trần Thị Cúc

33 Phạm Quang Chung 9/11/1973 CH16R Hoạt động kiểm tra Bảo hiểm xã hội tại tỉnh Ninh Bình TS. Lương Thanh Cường

34 Nguyễn Đức Vụ 6/7/1980 CH16R Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Ninh 
Bình TS. Lương Thanh Cường

35 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 4/9/1968 CH16R Quản lý nhà nước về viễn thông trong đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự 
an toàn xã hội ở Việt Nam TS. Lương Thanh Cường

36 Hoàng Minh Tuấn 1/12/1974 CH16C
Chất lượng viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Từ thực tiễn Học viện Thanh Thiếu niên 
Việt Nam

PGS.TS. Vũ Đức Đán

37 Lê Văn Thanh 30/9/1979 CH16R Nâng cao chất lượng cán bộ viên chức tại Bưu điện trung ương hiện nay PGS.TS. Vũ Đức Đán

38 Đào Thu Trang CH16A Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính 
phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay PGS.TS. Vũ Đức Đán

39 Trương Thị Phong Lan 17/8/1987 CH16B Quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt 
Nam hiện nay PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào

40 Vũ Thị Ngọc Quỳnh 15/10/1973 CH16R Quản lý nhà nước về hoạt động dân nguyện của các cơ quan của Quốc hội PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào

41 Khamdy SYPASEUTH CH16R Quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các Trường chính trị tại Cộng 
hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh Bò Kẹo. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Đào

42 Nguyễn Thị Huệ 14/6/1989 CH16I Thực thi chính sách giảm nghèo qua đề án 30A tại huyện Mường Tè, Lai Châu TS. Hoàng Quang Đạt

43 Khamnoy CH16R Hoàn thiện chính sách hợp tác quốc phòng an ninh giữa Cộng hòa dân chủ nhân 
dân Lào với Việt Nam hiện nay TS. Hoàng Quang Đạt

44 Trịnh Thị Phương Thủy 15/9/1984 CH16R Tạo động lực làm việc cho công chức của Uỷ ban nhân dân huyện Kim Động, tỉnh 
Hưng Yên PGS.TS.  Nguyễn Trọng Điều
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45 Trần Thị Bích Thủy 20/11/1988 CH16C Quản lý nhà nước về thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội PGS.TS. Trần Văn Giao

46 Nguyễn Thị Kim Liên 7/8/1988 CH16I Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên. PGS.TS. Trần Văn Giao

47 Nguyễn Thị Mỹ Dung 2/3/1988 CH16R Quản lý nhà nước về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Cục thuế Hà Nội PGS.TS. Trần Văn Giao

48 Phan Liên Hương 10/6/1987 CH16I Thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại Bộ Thông tin và Truyền thông TS. Nguyễn Thị Hà

49 Nguyễn Thị Thúy 28/10/1984 CH16I Tiêu chuẩn hóa công tác xây dựng và quản lý văn bản tại trường Cao đẳng sư 
phạm Thái Bình TS. Nguyễn Thị Hà

50 Nguyễn Duy Hưng 15/11/1987 CH16R Năng lực công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Thị Hà

51 Đào Thị Oanh CH16A Cải cách thủ tục hành chính tại ủy ban nhân dân Quận Thanh Xuân TS. Nguyễn Thị Thu Hà

52 Nguyễn Thị Thu Hiền 17/10/1982 CH16C Quản lý nhà nước đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh ni ên 
trên địa bàn Thành phố Hải Phòng TS. Nguyễn Thị Thu Hà

53 Chu Việt Dũng 2/10/1983 CH16B Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân xã ở huyện Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội TS. Nguyễn Thị Thu Hà

54 CH16R Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Luông pha băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào TS. Trịnh Thanh Hà

55 Nguyễn Thị Thanh Mai 14/10/1988 CH16C Quản lý nhà nước đối với hoạt động của các văn phòng công chứng trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên TS. Trịnh Thanh Hà

56 Khone Sa Vanh CH16A Quản lý nhà nước về phòng chống ma túy trên địa bàn thủ đô Viên Chăn, nước 
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào PGS.TS. Vũ Trọng Hách

57 Nguyễn Phước Nga 26/3/1978 CH16I Quản lý nguồn nhân lực nữ trong lực lượng công an nhân dân PGS.TS. Vũ Trọng Hách

58 Võ Thu Huyền 22/9/1985 CH16B Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng ở Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay PGS.TS. Vũ Trọng Hách

59 Nguyễn Thị Thùy Nhung 23/8/1985 CH16C Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên trong các trường thuộc Bộ 
Công an PGS.TS. Vũ Trọng Hách

60 Phạm Xuân Trường 5/4/1975 CH16I Quản lý nhà nước về việc làm cho người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay PGS.TS. Vũ Trọng Hách

61 Nguyễn Văn Luận 7/10/1980 CH16C Đánh giá tác động của đào tạo, bồi dưỡng đến chất lượng công chức hành chính 
nhà nước qua thực tế ở tỉnh Hải Dương. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải

62 Doãn Thị Thanh Nhàn 25/12/1982 CH16C Chính sách phát triển giáo dục đại học trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải

63 Trần Thị Hồng Ngọc 5/6/1989 CH16R Thực hiện chính sách xóa đói giảm ngèo theo hướng bền vững cho đồng bào dân 
tộc ít người ở tỉnh Sơn La hiện nay PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải

64 Đồng Thị Vân Anh 28/3/1987 CH16B Năng lực công chức tư pháp, hộ tịch các xã, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương TS. Nguyễn Thị Hồng Hải

65 Đỗ Minh Giang CH16A Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức phường, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Thị Hồng Hải

66 Hoàng Thị Ngân 12/1/1988 CH16C Năng lực của công chức địa chính các xã, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang TS. Nguyễn Thị Hồng Hải

67 Trần Phương Thảo 23/11/1988 CH16I Động lực làm việc của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng TS. Nguyễn Thị Hồng Hải

Xayphone CHANTHOUMMA
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68 Nguyễn Văn Phước CH15H Nâng cao hiệu quả hoạt động quan hệ công chúng của Uỷ ban nhân dân cấp x ã 
(qua số liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh) TS. Nguyễn Văn Hậu 

69 Nguyễn Thu Trang 28/10/1983 CH16C Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong công tác Văn Phòng của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Thái Nguyên TS. Nguyễn Văn Hậu 

70 Nguyễn Đông Hiếu 15/10/1981 CH16R Thủ tục hành chính trong hoạt động cấp phép tại Phòng Tài nguyên Môi trường 
cấp huyện - từ thực tiễn huyện Đan Phượng, Hà Nội TS. Nguyễn Văn Hậu 

71 Trần Tuấn Phong 31/12/1977 CH16B Quản lý nhà nước về xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam TS. Nguyễn Hoàng Hiển

72 Nguyễn Thị Bích Thủy 23/5/1976 CH16I Quản lý nhà nước đối với các tổng công ty nhà nước theo mô hình công ty mẹ - 
con (từ thực tế tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội) TS. Nguyễn Hoàng Hiển

73 Khamchanh CH16R Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh U Đôm Xay, Cộng 
hòa Dân chủ nhân dân Lào TS. Nguyễn Hoàng Hiển

74 Phạm Thị Thanh Dung 5/3/1986 CH16B Xây dựng năng lực cán bộ quản lý đô thị từ thực tiễn thị x ã Bắc Kạn TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

75 Hoàng Minh Hiền 10/10/1980 CH16C Quản lý nhà nước về nhà ở cho người có thu nhập thấp nhìn từ mô hình hợp tác 
xã nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

76 Dương Văn Hiếu 5/8/1988 CH16I Một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức quản lý nh à nước về đô thị 
- Bộ Xây dựng TS. Nguyễn Ngọc Hiếu

77 Nguyễn Thị Thúy 2/10/1987 CH16C QLNN về tài nguyên thiên nhiên biển ở Vịnh Bắc bộ Việt Nam TS. Nguyễn Việt Hùng

78 Lưu Xuân Trường CH16A Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong giai 
đoạn hiện nay  TS. Trịnh Đức Hưng

79 Trần Hoa Sim 25/5/1988 CH16I Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay  TS. Trịnh Đức Hưng

80 Trịnh Thị Mai 18/12/1981 CH16R Quản lý nhà nước đối với hoạt động dạy nghề trong các trường cao đẳng nghề 
trên địa bàn thành phố Hà Nội  TS. Trịnh Đức Hưng

81 Hoàng Thu Hằng 15/9/1987 CH16B Hoạt động giám sát ngân sách địa phương của Hội đồng nhân dân tỉnh    Hải 
Dương PGS.TS. Lê Thị Hương

82 Đỗ Văn Tuấn 27/11/1972 CH16C Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai của cơ quan hành chính nhà nước     - Từ 
thực tiễn tại tỉnh Hưng Yên PGS.TS. Lê Thị Hương

83 Phạm Kiều Linh 15/3/1980 CH16R Hoạt động giám sát của Quốc Hội PGS.TS. Lê Thị Hương

84 Nguyễn Phú Quốc 4/2/1967 CH16R Chất lượng cán bộ, công chức chính quyền phường ở quận Ba Đình -     Thành 
phố Hà Nội PGS.TS. Lê Thị Hương

85 Nguyễn Thùy Linh 20/12/1985 CH16R Động lực làm việc của viên chức trường Đại học Y Hà Nội TS. Nguyễn Thị Vân Hương

86 Nguyễn Bạch Diệp 8/11/1988 CH16R Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc ban hành quyết định hành chính của UBND 
cấp huyện - Từ thực tiễn huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Thị Vân Hương

87 Bùi Đình Thọ 25/12/1980 CH16C Quản lý nhà nước đối với các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa 
bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay TS. Trịnh Thị Thu Hương

88 Phan Thị Xuân Hương CH16A Quản lý nhà nước về chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn huyện 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Thị Hường

89 Nguyễn Thị Nga CH16A Quản lý nhà nước đối với các trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa 
bàn thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Thị Hường

90 Dương Thị Thanh Hương 8/4/1987 CH16B Quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trong hệ thống công 
đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam TS. Chu Xuân Khánh

LAOCHUEBENG
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91 Phạm Tiến Luật 22/9/1984 CH16C Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành của Uỷ ban nhân dân 
Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2020 TS. Chu Xuân Khánh

92 Đỗ Thị Bích Thảo 14/5/1987 CH16R Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa 
Bình trong giai đoạn hiện nay TS. Chu Xuân Khánh

93 Nguyễn Sỹ Minh 23/7/1977 CH16C Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình "một cửa" và "một cửa liên thông" tại 
Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện thuộc Thành phố Cần Thơ TS. Bùi Huy Khiên

94 La Thị Bích 5/7/1989 CH16I
 Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2008 vào các đơn vị 
sự nghiệp công lập qua thực tiễn tại Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam

TS. Bùi Huy Khiên

95 Lê Thị Minh Hoa 15/1/1987 CH16I Đào tạo, tuyển chọn và sử dụng quan lại dưới thời vua Lê Thánh Tông-Những bài 
học kinh nghiệm TS. Bùi Huy Khiên

96 Phan Thị Nguyệt Minh 1/7/1984 CH16R Năng lực quản lý của trưởng phòng thuộc các bệnh viện hạng 1 của thành phố Hà 
Nội GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển

97 Nguyễn Đình Chung 6/4/1980 CH16I Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức tỉnh Thái Nguyên trong giai 
đoạn hiện nay GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển

98 Hà Thị Quỳnh Lâm 23/11/1978 CH16B Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn Thành phố Việt Trì - thực trạng và giải 
pháp TS. Hoàng Sỹ Kim

99 Ngô Thị Anh Tuyên 1/5/1970 CH16C Quản lý nhà nước đối với nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội TS. Hoàng Sỹ Kim

100 Đỗ Thị Thu Hà 6/12/1987 CH16I Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà Nội TS. Hoàng Sỹ Kim

101 Nguyễn Phú Quốc 15/8/1974 CH16C Quản  lý nhà nước về khai thác hải sản trong Vịnh Bắc Bộ TS. Đặng Thành Lê

102 Bùi Thị Hòa 30/9/1988 CH16I Văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ công chức Ủy ban nhân dân cấp xã 
trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình TS. Đinh Thị Cẩm Lê

103 Đặng Thị Hồng 20/8/1987 CH16R
Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào quy 
trình thực hiện thủ tục hành chính tại ỦY ban nhân dân phường thuộc quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội

TS. Đinh Thị Cẩm Lê

104 Phan Thị Nhật Minh 22/7/1987 CH16B Chính sách phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam PGS.TS. Lê Chi Mai
105 Vũ Thị Thuận 1/1/1987 CH16C Quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Cẩm Giàng - Hải Dương PGS.TS. Lê Chi Mai
106 Nguyễn Thị Vinh 18/6/1975 CH16C Quản lý nhà nước vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang PGS.TS. Lê Chi Mai

107 Nguyễn Thị Mỹ Linh 4/4/1986 CH16I Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ tại 
Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng PGS.TS. Lê Chi Mai

108 Nguyễn Thùy Dương 22/11/1979 CH16R Hoạt động giám sát của Quốc hội đối với Chính Phủ TS. Hoàng Mai

109 Đoàn Hải Yến CH16A Quản lý đội ngũ viên chức trong các bệnh viện công lập của Thành phố Hà Nội 
qua thực tiễn Bệnh viện Xanh Pôn TS. Hoàng Mai

110 Phan Diễm Lệ Hằng 3/1/1986 CH16C Tăng cường quản lý nhà nước đối với an toàn thực phẩm ở Việt Nam hiện nay TS. Hoàng Mai
111 Lê Thu Hà 10/12/1987 CH16R Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay TS. Bùi Thùy Nhi

112 Trần Hà 25/7/1982 CH16R Quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc TS. Bùi Thùy Nhi

113 Nguyễn Thị Dung 11/2/1987 CH16R Quản lý nhà nước về kinh tế trang trại ở Vĩnh Phúc TS. Bùi Thùy Nhi
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114 Lê Thị Tâm 16/10/1988 CH16C Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hà Nội TS. Trần Thị Diệu Oanh

115 Bùi Mạnh Giang 2/8/1987 CH16I Vai trò của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong giải quyết khiếu nại hành chính TS. Nguyễn Thị Phượng

116 Nguyễn Trác Trung 12/6/1979 CH16C Giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Hải 
Dương TS. Nguyễn Thị Phượng

117 Nguyễn Thanh Huyền CH16A Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên TS. Nguyễn Hoàng Quy

118 Vong Xay CH16A Quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Cộng hòa dân chủ nhân dân 
Lào TS. Nguyễn Hoàng Quy

119 Nguyễn Hồng Hải 4/2/1985 CH16I Quản lý nhà nước đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công 
nghiệp tại tỉnh Hải Dương TS. Nguyễn Hoàng Quy

120 Trần Thị Huyền Trang 10/8/1989 CH16I Quản lý nhà nước về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở vùng đồng bằng sông 
Hồng TS. Ngô Thúy Quỳnh

121 Nguyễn Thị Thanh Bình 10/2/1981 CH16R Năng lực thực thi công vụ của công chức Sở Thông tin và Truyền thông Thành 
phố Hà Nội TS. Nguyễn Minh Sản

122 Nguyễn Quốc Tuấn 4/3/1965 CH16A Năng lực thực thi công vụ của công chức, viên chức thuộc Trung tâm phát triển 
quỹ đất Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Minh Sản

123 Nguyễn Trung Hiếu 30/10/1982 CH16B Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực thanh tra xây dựng trên địa bàn 
thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Minh Sản

124 Nguyễn Ngọc (Thị) Thu Hằng CH16B Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước PGS.TS. Võ Kim Sơn

125 Lương Mạnh Hà 4/3/1986 CH16C Năng lực công chức các phường quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng PGS.TS. Võ Kim Sơn

126 Hoàng Văn Trung 20/7/1983 CH16I So sánh công tác tuyển dụng giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hoá. PGS.TS. Võ Kim Sơn

127 Nguyễn Thị Mai CH15G Tạo lập thị trường lao động riêng cho cơ quan hành chính nhà nước PGS.TS. Võ Kim Sơn

128 Vũ Văn Trung 12/4/1989 CH16R Năng lực của công chức văn phòng thống kê cấp xã trên địa bàn thành phố Bắc 
Giang PGS.TS. Võ Kim Sơn

129 Nguyễn Duy Giang 30/10/1981 CH16R Quản lý nhà nước đối với hoạt động chứng thực ở huyện Hoài Đức - Thành phố 
Hà Nội TS. Nguyễn Quốc Sửu

130 Nguyễn Văn Lanh 3/5/1984 CH16R Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính ở 
Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Quốc Sửu

131 Đào Thị Hải Lý 12/2/1983 CH16R Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện Kim Động - tỉnh 
Hưng Yên TS. Nguyễn Quốc Sửu

132 Dương Thị Hường 8/5/1986 CH16B Quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động tại Việt Nam hiện nay TS. Đặng Đình Thanh

133 Mạc Văn Khương 28/6/1975 CH16B Quản lý nhà nước đối với công ty Cổ phần (từ thực tiễn của Tổng công ty cổ phần 
Vinaconex) TS. Đặng Đình Thanh

134 Nguyễn Hữu Linh 24/3/1984 CH16I Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp công ích của Thành phố Hà Nội TS. Đặng Đình Thanh

135 Trịnh Thị Hải Hà 2/2/1973 CH16I Quản lý nhà nước về các khoản thu từ đất của cơ quan thuế trên địa bàn Thành 
phố Hà Nội TS. Nguyễn Ngọc Thao
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136 Ngô Thị Quỳnh Dung 1/9/1974 CH16R  Quản lý nhà nước đối với hoạt động cấp Giấy phép nhập khẩu ôtô, môtô cho các 
đối tượng diện ưu đãi thuế tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Ngọc Thao

137 Amphonexay CH16R Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ 
Nhân dân Lào TS. Nguyễn Ngọc Thao

138 Bùi Thị Hương 13/3/1989 CH16R Năng lực của công chức hành chính người dân tộc Mường trên địa bàn huyện Tân 
Lạc, tỉnh Hòa Bình TS. Huỳnh Văn Thới

139 Hoàng Thị Hượng 24/10/1988 CH16I Trách nhiệm công vụ của công chức quận Dương Kinh - Thành phố Hải Phòng TS. Huỳnh Văn Thới

140 Đặng Thị Thúy Hường 13/7/1977 CH16R Quản lý nhà nước đối với các tổ chức dân sự xã hội hoạt động trong lĩnh vực 
phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thúy

141 Phạm Thị Hường 10/10/1989 CH16I Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện qua 
thực tiễn tại Uỷ ban nhân dân Huyện Tân Yên TS. Võ Văn Tuyển

142 Hoàng Xuân Thoại 11/1/1985 CH16C Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ở cơ sở Tỉnh Hà Giang TS. Võ Văn Tuyển

143 Phakmisay CH16A Quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh Xay-Nha-Bu-Ly, nước Cộng hòa 
Dân chủ nhân dân Lào PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

144 Tavanhlone CH16A Quản lý nhà nước về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Salavane, nước Cộng 
hòa Dân chủ nhân dân Lào PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

145 Nguyễn Thị Hoa 9/6/1969 CH16C Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực kiểm soát viên không lưu ngành 
Hàng không Việt Nam trong giai đoạn hiện nay PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

146 Nguyễn Mạnh Tường 31/3/1966 CH16R Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam trong giai đoạn 
hiện nay PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

147 Ngô Thị Lĩnh 30/9/1980 CH16B Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực tuyến bệnh viện trung ương khu 
vực Đồng bằng sông Hồng PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

148 Nguyễn Văn Luyện 7/8/1978 CH16C Quản lý nhà nước đối với kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang PGS.TS. Trang Thị Tuyết

149 Viêng Thông CH16A Tăng cường quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại nước 
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào PGS.TS. Trang Thị Tuyết

150 Nguyễn Thị Oanh 30/6/1988 CH16C Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã trên địa bàn 
tỉnh Cao Bằng giai đoạn hiện nay TS. Nguyễn Thị Hải Vân

151 Nguyễn Thị Thanh Huyền 9/6/1975 CH16R Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 
trong thực hiện thủ tục hành chính tại Thành phố Hải Phòng TS. Nguyễn Thị Thu Vân

152 Nguyễn Thị Thùy Dung 10/5/1988 CH16B Đánh giá thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban nhân dân 
huyện, thành phố tại tỉnh Bắc Giang TS. Nguyễn Thị Thu Vân

153 Ngô Thị Thắm 1/8/1984 CH16C Đánh giá văn bản quy phạm pháp luật-Thực tiễn tại Bộ Giáo dục và Đào tạo TS. Nguyễn Thị Thu Vân
154 Trần Trung Hiếu 13/7/1977 CH16B Quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên thiên nhiên TS. Lương Minh Việt
155 Nguyễn Thị Hương 22/11/1988 CH16B Quản lý nhà nước đối với Đại lý bảo hiểm nhân thọ Việt Nam TS. Lương Minh Việt

156 Trương Ngọc Yến 5/4/1976 CH16I Quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa TS. Lương Minh Việt

157 Nguyễn Thúy Hằng 20/2/1975 CH16R Quản lý nhà nước về Tư pháp của Ủy ban nhân dân Phường ở quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội TS. Lê Anh Xuân

BOUATONGMOUA

PHOMEMASOUNTHONE

SAKOUNDA

Phatthasith
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158 Nguyễn Văn Thịnh 05/02/1978 CH16C Quản lý nhà nước đối với bậc giáo dục trung học cơ sở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 
Ninh PGS.TS. Vũ Duy Yên

159 Giang Thu Hà 17/12/1989 CH16I Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 
trong giai đoạn hiện nay PGS.TS. Vũ Duy Yên

160 Tống Thị Xuyến 20/2/1986 CH16I Nâng cao hiệu quả đào tạo bồi dưỡng viên chức ở các trường Đại học công qua 
thực tiễn Trường Đại học Y Hà Nội PGS.TS. Vũ Duy Yên

161 Nguyễn Văn Hùng 30/3/1972 CH16B Quản lý nguồn nhân lực tại cơ quan Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên PGS.TS. Vũ Duy Yên

162 Nguyễn Thị Xuân 23/4/1984 CH16I Năng lực tham mưu của công chức các phòng chuyên môn ở Uỷ ban nhân dân 
huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội PGS.TS. Vũ Duy Yên

163 Nguyễn Thị Hảo 3/4/1984 CH16I Phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở cơ quan Bộ Tài chính TS. Lê Hồng Yến
164 Nguyễn Phương Linh 24/3/1977 CH16C Năng lực tham mưu trong tuyển dụng của công chức Sở Nội vụ Hà Nội TS. Lê Hồng Yến

165 Bùi Đình Minh 22/8/1966 CH16I Quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn Thành phố Hà 
Nội trong giai đoạn hiện nay TS. Ngô Thị Ngọc Anh

166 Nguyễn Đức Thìn 29/10/1988 CH16C Cải cách thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc TS. Nguyễn Tuấn Anh 

167 Đào Thu Hà 24/7/1987 CH16I Quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc TS. Nguyễn Tuấn Anh 

168 Hà Minh Thắng 6/10/1982 CH16I Quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động hệ thống trung tâm văn hóa của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong giai đoạn hiện nay PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc

169 Trần Đại Nghĩa 17/5/1980 CH16C Áp dụng ISO 9001-9008 vào việc thực hiện cơ chế "một cửa" tại Bảo hiểm xã hội 
tỉnh Hải Dương TS. Nguyễn Huy Ban

170 Đinh Thanh Tùng 29/5/1983 CH16C Tổ chức và hoạt động thanh tra trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Thị Báo

171 Nghiêm Thị Hoàng Anh 5/4/1982 CH16B Quản lý nhà nước đối với hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục của Thành 
phố Hà Nội PGS.TS. Đặng Quốc Bảo

172 Nguyễn Thị Kim Anh 26/11/1988 CH16B Vai trò của chủ tịch uỷ ban nhân dân xã trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất 
đai (Qua khảo sát trên địa bàn huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) PGS.TS. Vũ Hoàng Công

173 Vũ Thành Phương 25/8/1982 CH16C Quản lý nhà nước đối với các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thuộc 
Trung ương Đoàn PGS.TS. Vũ Hoàng Công

174 Nguyễn Tuấn Hiệp 23/11/1982 CH16B Chính sách tạo việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên PGS.TS. Phạm Kiên Cường

175 Nguyễn Thị Hoàng Lan 4/3/1973 CH16C Nâng cao năng lực thực thi công vụ cho đội ngũ công chức Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội PGS.TS. Phạm Kiên Cường

176 Nguyễn Văn Phong CH16A Cải cách thủ tục hành chính trong quản lý hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường 
trên địa bàn Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội TS. Triệu Văn Cường

177 Phan Thị Như Hà 25/3/1984 CH16I Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
trong giai đoạn hiện nay TS. Đoàn Nam Đàn

178 Mai Hoàng Yến 10/12/1988 CH16C Quản lý nhà nước đối với hoạt động công giáo tại Việt Nam trong giai đoạn hiện 
nay PGS.TS. Hoàng Minh Đô

179 Nguyễn Thị Hương 4/6/1987 CH16I Quản lý nhà nước về giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay TS. Bùi Mai Đông 
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180 Phạm Thị Phi 27/4/1975 CH16R Hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội TS. Lê Tiến Hào

181 Nguyễn Văn Quân 25/5/1982 CH16C Tổ chức và hoạt động của thanh tra Bộ Công thương TS. Nguyễn Quốc Hiệp

182 Phạm Phương Linh 27/10/1979 CH16B Quản lý văn bản trên môi trường mạng tại Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2011-
2015, tầm nhìn 2020 PGS.TS. Nguyễn Đắc Hoan

183 Nguyễn Thị Yến 29/8/1985 CH16C Quản lý nhà nước theo vị trí việc làm đối với viên chức trong các bệnh viện công 
lập tỉnh Bắc Giang PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng

184 Đào Thị Hải Yến 20/11/1985 CH16C Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tại Đài Truyền hình Việt 
Nam TS. Nguyễn Quốc Hưng 

185 Nguyễn Thái Sơn 17/6/1984 CH16C Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp quận trên 
địa bàn Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Thành Khải

186 Nguyễn Thị Mơ 26/12/1986 CH16I Quản lý nhà nước về lao động trẻ em Việt Nam trong giai đoạn hiện nay TS. Nguyễn Trịnh Kiểm

187 Trịnh Thị Hà 22/10/1980 CH16R Quản lý nhà nước về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 
hiện nay TS. Nguyễn Trịnh Kiểm

188 Nguyễn Thị Minh Nghĩa 5/6/1988 CH16I Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay TS. Trần Thanh Lâm

189 Nguyễn Minh Mạnh 16/12/1989 CH16I Quản lý nhà nước đối với hệ thống các đài Phát thanh truyền hình ở Việt Nam TS. Vũ Thị Loan

190 Trần Ngọc Quả 11/6/1969 CH16R Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng TS. Vũ Thị Loan

191 Nguyễn Văn Trọng 7/8/1984 CH16C Quản lý nhà nước đối với các trường đại học ngoài công lập khu vực đồng bằng 
Sông Hồng trong giai đoạn hiện nay GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

192 Phan Thị Xanh 8/4/1982 CH16I Quản lý nhà nước đối với các tổ chức xã hội trong giáo dục, chăm sóc và bảo vệ 
trẻ em Việt Nam TS. Lê Văn Lợi

193 Trương Thúy Ngọc 12/9/1982 CH16R Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong 
giai đoạn hiện nay PGS.TS. Nguyễn Đức Lương

194 Võ Thị Mai 2/11/1986 CH16C Quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh PGS.TS. Lê Quốc Lý

195 Lê Tuấn Dũng 20/8/1968 CH16R Quản lý nhà nước về dân số - sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai 

196 Nguyễn Thị Thu Trang 2/12/1986 CH16R Năng lực công chức tư pháp hộ tịch phường ở tỉnh Hưng Yên PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn

197 Phạm Thị Thu Hiền 11/10/1973 CH16A Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở 
Việt Nam hiện nay TS. Đinh Văn Minh

198 Tăng Thị Bích Ngọc 21/11/1989 CH16I Hiệu quả hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 
Ba Đình, Hà Nội TS. Nguyễn Bùi Nam

199 Hoàng Văn Quế 27/3/1980 CH16R Quản lý và điều hành Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mê 
Linh, Thành phố Hà Nội TS. Nguyễn Thị Hồng Nam

200 Bùi Thị Trà Ly 27/10/1988 CH16I Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đánh giá công chức hành 
chính nhà nước TS. Trần Nghị

201 Nguyễn Thị Thu Hường 7/12/1980 CH16B Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ viên chức hành chính văn phòng trong các 
đơn vị y tế dự phòng khu vực miền Bắc GS.TS. Bùi Văn Nhơn

202 Nguyễn Thị Lương 20/9/1980 CH16C Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai GS.TS. Bùi Văn Nhơn
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203 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 4/2/1989 CH16C Hoạt động đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công ở Việt Nam hiện nay PGS.TS. Nguyễn Minh Phương
204 Nguyễn Thị Thái Thanh 9/9/1984 CH16I Đánh giá viên chức ngành y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

205 Trần Minh Nghĩa 14/12/1988 CH16C Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức ở cơ quan Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn TS. Hồ Ánh Sáng

206 Đinh Đắc Trang 26/11/1988 CH16C Năng lực công chức văn hoá xã hội trên địa bàn các phường, quận Đồ Sơn, thành 
phố Hải Phòng GS.TSKH. Phan Xuân Sơn 

207 Nguyễn Thị Thu Thảo 31/8/1989 CH16R Mô hình tổ chức chính quyền đô thị ở Hà Nội GS.TSKH. Phan Xuân Sơn 

208 Trần Thị Hằng 12/5/1987 CH16B Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc 
Hà Nội PGS.TS. Ngô Quang Sơn

209 Đào Việt Long 20/02/1979 CH16B Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi tại Thành 
phố Hà Nội PGS.TS. Nguyễn Hùng Sơn

210 Lê Tiến Nguyên 15/7/1976 CH16B Quản lý nhà nước các dự án giao thông bằng vốn ngân sách địa phương trên địa 
bàn Thành phố Hà Nội PGS.TS. Nguyễn Hùng Sơn

211 Nguyễn Việt Hà 20/4/1986 CH16B Quản lý nhà nước về phòng, chống in lậu sách ở Việt Nam hiện nay TS. Nguyễn Đức Tài

212 Tạ Quang Hưng 19/10/1983 CH16C Hiệu quả quản lý văn bản hành chính ở các bệnh viện công trực thuộc Sở Y tế Hà 
Nội GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm 

213 Mai Đức Khánh 9/2/1976 CH16R Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Ủy ban nhân dân cấp huyện 
từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm 

214 Ngô Thị Thanh Uyên 02/09/1989 CH16I Tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh TS. Trịnh Đăng Thanh

215 Kaysy CH16R Nâng cao năng lực và phẩm chất chính trị cho cán bộ, chiến sĩ ở Học viện Quốc 
phòng Quân đội nhân dân Lào hiện nay PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

216 Nguyễn Thị Ngọc Châu 10/1/1989 CH16R Quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo trong các trường cao đẳng nghề trên địa 
bàn thành phố Hà Nội PGS.TS. Trần Quốc Thành 

217 Nguyễn Hồng Giang 4/7/1987 CH16B Đạo đức nghề nghiệp của viên chức bảo hiểm xã hội Việt Nam TS. Trần Hậu Thành

218 Nguyễn Thị Hải Hoa 21/6/1979 CH16B Quản lý Nhà nước đối với bảo hiểm sản xuất nông nghiệp ở huyện Đông Anh, Hà 
Nội TS. Nguyễn Đăng Thảo

219 Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/5/1989 CH16R Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Ủy ban nhân dân thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình TS. Nguyễn Đăng Thảo

220 Đào Quốc Trưởng 4/12/1977 CH16A Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước khi để xảy ra 
tham nhũng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn TS. Ngô Mạnh Toan

221 Đào Thị Lanh CH16A Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

222 Trần Văn Thiện 28/6/1982 CH16C Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường ở quận Thanh Xuân - Thành phố Hà 
Nội TS. Trần Trung

223 Nông Hoàng Anh 28/3/1986 CH16I  Quản lý nhà nước đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại tỉnh Bắc 
Kạn TS. Nguyễn Từ

224 Thân Thị Thúy Mai 10/5/1988 CH16I Nâng cao vai trò của Hợp tác xã trong việc xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh 
Bắc Giang TS. Nguyễn Từ

225 Vũ Thị Loan 3/7/1988 CH16B Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức tại Bộ Nội vụ TS. Trần Anh Tuấn
226 Nguyễn Dương Huy 23/12/1975 CH16R Hoàn thiện thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh TS. Trần Anh Tuấn

CHANNHALATH
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227 Souksan CH16R Năng lực của công chức tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào TS. Dương Quang Tung

228 Nguyễn Thị Thúy Vân 24/6/1976 CH16I Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện trong điều kiện không tổ chức 
Hội đồng nhân dân - Từ thực tiễn thí điểm tại Thành phố Hải Phòng TS. Dương Quang Tung

229 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/11/1984 CH16I Văn hóa giao tiếp của công chức Bộ Ngoại giao TS. Bùi Thanh Vân

230 Ngô Thị Thu Minh 13/6/1988 CH16R Đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Hà Nam TS. Nguyễn Ngọc Vân

231 Đoàn Tất Thành 5/1/1982 CH16I Đào tạo, bồi dưỡng công chức theo yêu cầu vị trí việc làm TS. Nguyễn Ngọc Vân
232 Phạm Trường  Thắng 3/2/1977 CH16C Đào tạo, bồi dưỡng viên chức bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương PGS.TS. Lê Kim Việt

233 Nguyễn Thị Hồng Thúy 29/3/1980 CH16C Đào tạo, bồi dưỡng công chức xã theo chức danh trên địa bàn huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội PGS.TS. Lê Kim Việt

234 Trịnh Ngọc Thùy 22/10/1985 CH16K Chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở tỉnh 
Bình Dương PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh

235 Trần Thị Vành Khuyên 20/4/1987 CH16K Mô hình quản lý công mới - Lý luận và khả năng vận dụng vào Việt Nam PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh

236 Lê Thị Quỳnh Lan 17/11/1985 CH16K Uy tín của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã từ thực tiễn tại huyện U Minh, tỉnh 
Cà Mau TS. Phạm Quang Huy 

237 Mai Đình Phượng 10/8/1985 CH16K Kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức phường trên 
địa bàn quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh TS. Phạm Quang Huy

238 Nguyễn Văn Thảo 23/10/1976 CH16K Tạo động lực làm việc cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 
nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TS. Phạm Quang Huy 

239 Nguyễn Kim Khánh 02/10/1985 CH16K Hoạt động kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ 
Chí Minh TS. Nguyễn Hoàng Anh 

240 Nguyễn Thành Phương 28/9/1988 CH16K Nâng cao năng lực đội ngũ công chức tham mưu giải quyết khiếu nại về đất đai 
của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Hoàng Anh 

241 Đặng Như Quỳnh 01/01/1987 CH16K Sử dụng cán bộ, công chức trẻ tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Hoàng Anh 

242 Nguyễn Xuân Phượng 23/12/1983 CH16K Tuyển dụng công chức cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Phước TS. Đặng Khắc Ánh 

243 Nguyễn Thị Thùy Dương 13/10/1988 CH16K Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hành chính Nhà nước tại 
tỉnh Tây Ninh TS. Ngô Thành Can 

244 Dương Đình Thảo 25/10/1987 CH16K Năng lực thực thi công vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương TS. Ngô Thành Can 

245 Nguyễn Văn Thọ 07/5/1985 CH16K Quản lý nhà nước đối với Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Thuận PGS.TS. Hoàng Văn Chức

246 Trần Hà Bảo Khuyên 13/9/1980 CH16K Quản lý nhà nước đối với các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu PGS.TS. Hoàng Văn Chức

247 Võ Thị Thanh Ngọc 18/01/1988 CH16K Giải quyết khiếu nại về bồi thường trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 
8, Thành phố Hồ Chí Minh TS. Hoàng Quang Đạt 

248 Kai Thị Hoàng Linh 03/6/1988 CH16K Quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng đào tạo trong các trường đại học tư 
thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh TS. Trần Trọng Đức 

HEUNGTHONGDY
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249 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 29/9/1985 CH16K Quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương TS. Trần Trọng Đức 

250 Nguyễn Thị Nguyệt 05/6/1982 CH16K Tuyển dụng viên chức các trường văn hóa nghệ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh TS. Trần Trọng Đức 

251 Trần Thị Nguyệt 06/11/1977 CH16K Quản lý nhà nước về đào tạo trong các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh 
Đồng Tháp PGS.TS. Vũ Trọng Hách 

252 Mai Ngọc Tuấn 09/11/1985 CH16K Quản lý nhà nước đối với hoạt động cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh PGS.TS. Vũ Trọng Hách 

253 Phạm Văn Tùng 21/02/1984 CH16K Quản lý nhà nước đối với hoạt động cai nghiện ma túy tại các trung tâm chữa 
bệnh giáo dục - lao động xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Vũ Trọng Hách 

254 Lê Thị Kim Cương 14/8/1980 CH16K Đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã ở tỉnh Bình Dương trong giai đoạn hiện nay TS. Nguyễn Thị Hồng Hải 

255 Bùi Xuân Cường 25/9/1975 CH16K Xây dựng mô hình tổ chức quản lý vận tải hành khách công cộng tại Thành phố 
Hồ Chí Minh đến năm 2025 TS. Nguyễn Thị Hồng Hải

256 Trang Hoài Viễn 09/06/1988 CH16K Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm Xã hội 
Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Văn Hậu

257 Nguyễn Văn Lăng 24/12/1987 CH16K Quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp trên địa bàn Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh TS. Phan Ánh Hè 

258 Trần Văn Ngọc Sinh 15/7/1984 CH16K Quản lý nhà nước về bồi thường đất trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An TS. Phan Ánh Hè 

259 Trần Thị Thanh Thủy 30/12/1977 CH16K Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ 
Chí Minh TS. Phan Ánh Hè 

260 Trần Đình Toàn 24/6/1981 CH16K Tăng cường trách nhiệm cho các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất - 
Thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Huy Hoàng 

261 Trần Thị Kim Hằng 12/11/1969 CH16K Quản lý nhà nước đối với nhà đầu tư thứ cấp tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao 
Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Huy Hoàng

262 Phan Thị Ngọc Phượng 05/6/1975 CH16K Quản lý nhà nước về công tác chi trả bảo hiểm xã hội tại Quận Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Huy Hoàng

263 Phan Thị Hồng Nhung 07/11/1987 CH16K Quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Bùi Đức Kháng 

264 Đỗ Võ An Trường 03/8/1984 CH16K Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khi thí điểm 
không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường  PGS.TS. Bùi Đức Kháng 

265 Đinh Thị Ngoan 04/9/1985 CH16K Tuyển dụng, sử dụng công chức cấp cơ sở trên địa bàn Quận 2, Thành phố Hồ 
Chí Minh PGS.TS. Bùi Đức Kháng 

266 Võ Ngọc Sen CH16K Hoàn thiện chính sách tiền lương công chức hành chính nhà nước tại Thành phố 
Hồ Chí Minh TS. Đào Đăng Kiên

267 Ngô Thị Thanh Dung 26/9/1979 CH16K Quản lý nhà nước đối với các Doanh nghiệp sau cổ phần hóa thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn TS. Đào Đăng Kiên

268 Hwang Sen Ha 24/02/1969 CH16K Chính sách hợp tác kinh tế quốc tế của Triều Tiên - bài học từ Việt Nam TS. Đào Đăng Kiên

269 Ngô Thị Thanh Phương 28/7/1988 CH16K Quản lý nhà nước về môi trường từ thực tiễn Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh TS. Hoàng Sỹ Kim
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270 Ngô Văn Giới 02/3/1966 CH16K Quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh TS. Hoàng Sỹ Kim

271 Nguyễn Lưu Vĩnh Phú 29/11/1988 CH16K Giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án từ ngân sách cấp Quận - Từ thực 
tiễn các phường thuộc Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Lê Chi Mai

272 Lê Duy Giáp 1985 CH16K Tăng cường sự tham gia của người dân vào Quản lý nhà nước trên địa bàn Quận 
12, Thành phố Hồ Chí Minh TS. Hoàng Mai 

273 Nguyễn Thị Thu Thủy 11/11/1984 CH16K Quản lý nhà nước đối với các chương trình, dự án vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh 
Quảng Nam TS. Nguyễn Đăng Quế

274 Phạm Hồ Mỹ Hương 10/11/1986 CH16K Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo cao đài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh TS. Trương Văn Sinh 

275 Nguyễn Thị Diễm Trang 18/10/1974 CH16K Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức Quận qua thực tế tại Quận 6, 
Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Võ Kim Sơn 

276 Lê Thị Nga 01/11/1976 CH16K Quản lý nhà nước về Phát triển đội ngũ giảng viên đại học công lập trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Võ Kim Sơn 

277 Trần Thị Hải Dương 09/03/1988 CH16K Thủ tục hành chính trong các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk TS. Tạ Thị Thanh Tâm

278 Vy Thị Thu Sinh 08/7/1979 CH16K Quản lý nhà nước đối với hoạt động thư viện (Nghiên cứu thực tiễn tại Thành phố 
Hồ Chí Minh) TS. Hà Quang Thanh 

279 Kiều Thị Hồng Hà 19/02/1987 CH16K Đánh giá công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành 
phố Đà Nẵng TS. Hà Quang Thanh 

280 Nguyễn Thị Thanh Hoa 28/01/1988 CH16K Nâng cao hiệu quả sử dụng công chức hành chính nhà nước tại Ủy ban nhân dân 
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh TS. Hà Quang Thanh 

281 Nguyễn Hoàng Ân 10/02/1982 CH16K Giải quyết khiếu nại về đất đai của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp TS. Huỳnh Văn Thới 
282 Lê Thanh Triều 29/11/1969 CH16K Giải quyết khiếu nại của Ủy ban nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau TS. Huỳnh Văn Thới 

283 Dương Thị Tố Trinh 24/10/1976 CH16K Quản lý công chức theo vị trí việc làm tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành 
phố Hồ Chí Minh TS. Huỳnh Văn Thới 

284 Trần Thị Thu Hằng 20/7/1987 CH16K Quản lý nhà nước về nguồn nhân lực các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa 
Bình PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ

285 Lê Thị Mỹ Phụng 01/5/1988 CH16K Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính phường tại 
Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ

286 Lê Quang Trường 16/06/1986 CH16K Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình 
Phước PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ 

287 Nguyễn Thị Xiếu 10/10/1976 CH16K Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã - từ thực tiễn tỉnh Vĩnh 
Long TS. Nguyễn Thị Thủy 

288 Đặng Thị Yến 18/02/1988 CH16K Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn 
miền núi tỉnh Đồng Nai TS. Nguyễn Thị Thủy 

289 Cù Thị Hiếu 01/02/1983 CH16K Quản lý nhà nước đối với đào tạo ở các trường cao đẳng ngoài công lập trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Thị Thủy

290 Phommahaxay Oudomsac 05/6/1974 CH16K Nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ, công chức chủ chốt tỉnh Champasak, 
nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào TS. Trần Trí Trinh 

291 Trần Thị Thu Hương 28/9/1987 CH16K Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước 
tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh TS. Trần Trí Trinh 
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292 Phouvanh Lahapasert 5/8/1981 CH16K Quản lý nhà nước về Du lịch ở tỉnh Champasak, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân 
dân Lào TS. Trần Trí Trinh 

293 Phạm Thành Vao 17/4/1984 CH16K Quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ chí 
Minh PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

294 Phạm Huy Tiến 20/6/1985 CH16K Tuyển dụng viên chức ngành y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

295 Phạm Hồng Lộc 15/01/1988 CH16K Năng lực của cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân tại Ủy ban nhân dân cấp 
huyện (từ thực tiễn tỉnh Bình Dương) TS. Nguyễn Thị Thu Vân

296 Keolyphy Chihanong 09/4/1978 CH16K Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan Quản lý nhà nước về giáo dục tỉnh 
Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào PGS.TS. Trương Thị Hiền 

297 Đoàn Thế Công 16/02/1986 CH16K Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Sở Giao thông vận tải, Thành phố Hồ 
Chí Minh PGS.TS. Trương Thị Hiền 

298 Nguyễn Thị Lý 10/01/1986 CH16K Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước 
Thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Trương Thị Hiền 

299 Mai Thanh Phước 17/11/1988 CH16K Tuyển dụng viên chức ngành Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh TS. Đỗ Thị Ngọc Lan 

300 Phùng Thị Sửu CH16K Đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã tại Thành phố Biên Hòa PGS.TS. Nguyễn Văn Thủ

301 Trần Xuân Anh HC16M Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn tại tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn hiện 
nay PGS. TS Lê Thị Vân Hạnh

302 Bùi Ngọc Chánh HC16M Nâng cao năng lực công chức Phường, Thành phố Huế PGS.TS Nguyễn Hữu Hải
303 Phan Thị Cẩm Chi HC16M Tạo động lực làm việc cho đội ngũ viên chức (từ thực tiễn Đại Học Huế) TS Lê Như Thanh

304 Nguyễn Quốc Cường HC16M Chất lượng đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên 
Huế - từ góc nhìn của người dân PGS.TS Thái Thanh Hà

305 Nguyễn Thị Hương Giang HC16M Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình ở Thừa Thiên Huế TS Lê Như Thanh
306 Nguyễn Thị Thu Hiền HC16M Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước PGS.TS Lê Thiên Hương

307 Nguyễn Mạnh Hùng HC16M Chính sách giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới, 
tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Lê Văn Đính

308 Hoàng Thị Thu Hương HC16M Chất lượng công chức cấp xã, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Nguyễn Hữu Hải

309 Trần Thị Xuân Hương HC16M Nâng cao năng lực quản lý của giám đốc  bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế PGS.TS Võ Kim Sơn

310 Nguyễn Thị Khởi HC16M Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã, huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị TS Nguyễn Thị Hồng Hải
311 Lê Văn Lộc HC16M Phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Lưu Kiếm Thanh
312 Lê Văn Mão HC16M Nâng cao hiệu quả xã hội hóa dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Lê Chi Mai

313 Bùi Hoàng Minh HC16M Ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh 
Thừa Thiên Huế TS Bế Trung Anh

314 Đặng Văn Minh HC16M Nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ công chức các cơ quan hành chính nhà nước 
thành phố Huế PGS.TS Vũ Duy Yên

315 Hồ Quang Minh HC16M Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Vũ Trọng Hách

316 Lê Chí Quốc Minh HC16M Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Hoàng Văn Chức
317 Trần Quang Tuấn Minh HC16M Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế TS Nguyễn Thị Hường
318 Trần Thị Hồng Minh HC16M Quản lý viên chức tại các bệnh viện công lập ở tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng
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319 Hoàng Nam HC16M Nâng cao năng lực đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Đakrông tỉnh 
Quảng Trị TS Hoàng Mai

320 Nguyễn Văn Nam HC16M Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban 
nhân dân cấp Phường, Thành phố Huế TS Bế Trung Anh

321 Phan Trọng Nghĩa HC16M Quản lý Nhà nước vốn xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa 
bàn Thành phố Huế giai đoạn 2010-2013 PGS.TS Thái Thanh Hà

322 Nguyễn Lê Bảo Ngọc HC16M Tạo việc làm cho lao động nữ tại tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Đinh Thị Minh Tuyết

323 Nguyễn Thị Bích Ngọc HC16M Quản lý viên chức hành chính các trường đại học công lập tại tỉnh Thừa Thiên 
Huế để phục vụ dạy tốt - học tốt PGS.TS Võ Kim Sơn

324 Đặng Hữu Phúc HC16M Thực hiện tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí của các đơn vị hành chính, sự 
nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Trần Văn Giao

325 Đỗ Nhã Phương HC16M Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Ủy ban nhân dân với tổ chức công đo àn ở 
tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới TS. Hoàng Mai

326 Nguyễn Xuân Sơn HC16M Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế TS Nguyễn Văn Hậu

327 Nguyễn Thị Trung Thu HC16M Nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường trung 
học công lập - từ thực tế của tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Nguyễn Hữu Hải

328 Lê Thị Kiều Thúy HC16M Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế TS Đặng Thành Lê

329 Đặng Quang Toàn HC16M Quản lý Nhà nước đối với các tổ chức phi chính phủ tại tỉnh Quảng Trị TS Trần Trọng Đức
330 Hồ Đắc Trường HC16M Quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế PGS.TS Trần Thị Cúc
331 Hoàng Quốc Việt HC16M Cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế tại tỉnh Thừa Thiên Huế TS Nguyễn Ngọc Thao

332 Trần Ngọc Huy Vũ HC16M Nâng cao năng lực công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thừa Thiên Huế TS Nguyễn Thị Vân Hương

333 Bùi Huy Thành 16/12/1972 HC16Q Đánh giá công chức các cơ quan  hành chính nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh 
Đắk Nông PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh

334 Nguyễn Lưu Tuệ 03/2/1974 HC16Q Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân huyện Cư Kuin PGS.TS. Lê Thị Vân Hạnh

335 Đặng Thị Phương Thảo 3/2/1985 HC16Q Bồi dưỡng kỹ năng đối thoại trong giao tiếp hành chính của cán bộ, công chức Uỷ 
ban nhân dân phường, xã tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh

336 Trương Thị Thu Hà 20/5/1987 HC16Q Nâng cao năng lực điều hành của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo Quyết 
định số 870/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh

337 Nguyễn Đình Trung 19/4/1973 HC16Q Hoàn thiện tổ chức bộ máy văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông TS. Lê Như Thanh

338 Nguyễn Hoàng Giang 06/09/1974 HC16Q Phát triển dịch vụ công điện tử nhằm nâng cao sự hài lòng của công dân tại Đắk 
Lắk TS. Bế Trung Anh

339 Đỗ Việt Toàn 28/3/1971 HC16Q Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục h ành chính về hải quan tại 
cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk TS. Bế Trung Anh

340 Kiều Xuân Lợi 25/6/1985 HC16Q Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư lưu trữ của sở Y tế tỉnh Đắk 
Lắk TS. Bế Trung Anh
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341 Nguyễn Đình Thao 13/6/1981 HC16Q Thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo cho đồng bào Ê đê của Thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk PGS.TS. Hoàng Văn Chức

342 Phạm Đức Ngọc 11/12/1985 HC16Q Chính sách chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su ở tỉnh Gia Lai PGS.TS. Hoàng Văn Chức
343 Nguyễn Duy Dương 3/12/1982 HC16Q Năng lực công chức quản lý trong ngành Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk TS. Lương Thanh Cường

344 Hoàng Văn Thuần 25/1/1971 HC16Q Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông TS. Lương Thanh Cường

345 Phan Văn Hùng 8/7/1978 HC16Q Kỹ năng giao tiếp hành chính của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ tại Uỷ 
ban nhân dân huyện Krông Buk - Đắk Lắk TS. Nguyễn Thị Hà

346 Đỗ Thị Nguyệt 9/12/1987 HC16Q Chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại Uỷ ban nhân dân cấp xã trên 
địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải

347 Phạm Mạnh Cường 7/7/1981 HC16Q Năng lực thực thi công vụ của chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, tỉnh Đắk Nông TS. Nguyễn Thị Hồng Hải

348 Ra Lan Trương Thị Ánh Kim 15/5/1967 HC16Q Năng lực thực thi công vụ của công chức cấp xã, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk TS. Nguyễn Thị Hồng Hải

349 Nguyễn Huy Tiềm 29/05/1962 HC16Q Văn hóa giao tiếp ứng xử của công chức thanh tra trên địa bàn huyện Krông Búk, 
tỉnh Đắk Lắk TS. Nguyễn Văn Hậu

350 Phan Công Trinh 24/3/1982 HC16Q Soạn thảo và ban hành văn bản hành chính của Uỷ ban nhân dân huyện Tây Hòa, 
tỉnh Phú Yên TS. Nguyễn Văn Hậu

351 Võ Thanh Dũng 26/7/1981 HC16Q Giám sát của Hội đồng nhân dân đối với Uỷ ban nhân dân tại huyện Bình Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi PGS.TS. Lê Thị Hương

352 Hồ Sỹ Tuấn 16/1/1977 HC16Q Quản lý nhà nước về giáo dục bậc trung học cơ sở trên địa bàn huyện Krông Búk, 
Đắk Lắk TS. Nguyễn Thị Hường

353 Phạm Khánh Quyên 9/6/1983 HC16Q
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân vì dân vào việc 
nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố Buôn Ma 
Thuột

TS. Bùi Huy Khiên

354 Hoàng Mạnh Thắng 12/11/1981 HC16Q Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Đắk Lắk TS. Bùi Huy Khiên

355 Hồ Trung Kiên 30/11/1979 HC16Q Đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã theo tiêu chuẩn chức danh trên địa bàn 
Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk TS. Nguyễn Đăng Quế

356 Nguyễn Vĩnh Bình 10/1/1985 HC16Q Quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông TS. Nguyễn Đăng Quế

357 Phạm Đình Tuấn 6/01/1966 HC16Q Vai trò quản lý nhà nước trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Đắk 
Nông TS. Nguyễn Đăng Quế

358 Lại Thị Loan 06/02/1981 HC16Q Kết hợp pháp luật và luật tục trong Quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
hiện nay TS. Nguyễn Minh Sản

359 Nguyễn Công Chung 22/9/1972 HC16Q Nâng cao năng lực công chức ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai PGS.TS. Võ Kim Sơn

360 Bùi Thị Trí Huệ 11/12/1978 HC16Q Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk trong 
giai đoạn hiện nay PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết

361 Trịnh Hữu Thuận 24/10/1977 HC16Q Nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 
hiện nay PGS.TS. Đinh Thị Minh Tuyết
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362 Trương Quang Đức 15/9/1979 HC16Q Quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình bằng ngân sách nhà 
nước ở cấp huyện tỉnh Đắk Lắk PGS.TS. Trang Thị Tuyết

363 Nguyễn Văn Hạnh 18/8/1967 HC16Q Quản lý nhà nước về văn hoá trên địa bàn tỉnh Gia Lai PGS.TS. Nguyễn Thị Hương
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